
Biểu số 01

ĐVT: đồng 

STT Tên đơn vị Nội dung Khoản Nguồn
Số tiền điều 
chỉnh giảm

Lý do

1.087.637.000

1 Phòng Tư pháp 341 12 30.000.000

Mua biểu mẫu hộ tịch 30.000.000 Năm 2021 được Sở Tư pháp cấp

2 Phòng Tài nguyên và MT 30.592.000

Kiểm kê đất đai và lập bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất 
năm 2019

312 12 25.592.000 Hết nhiệm vụ chi

Phần mềm bảng tính lương 341 12 5.000.000 Không có nhu cầu sử dụng

3 Phòng Tài chính Kế hoạch 341 12 1.000.000

Phần mềm bảng tính lương 1.000.000 Giảm giá hợp đồng

4 Trung tâm Văn hóa - TTTH 806.945.000

161 13 171.378.000 Hết nhiệm vụ chi

191 13 89.561.000
Giảm Quỹ lương + chi thường 
xuyên (Ông Nguyễn Hải Phong) 

SN Văn hóa 161 12 212.406.000

SN Thể thao 221 12 333.600.000

5 Trung tâm dịch vụ NN 281 12 55.000.000

Tiêm phòng định kỳ; phun 
tiêu độc khử trùng

55.000.000 Do giảm giá mua hóa chất

6 Phòng Nội vụ 341 12 6.600.000

Kinh phí giải quyết tranh 
chấp đất đai

6.600.000 Không thực hiện

7 Hội Nông dân 361 12 10.000.000

Kinh phí thực hiện công 
tác giám sát theo QĐ 
217/QĐ-TW

10.000.000 Không thực hiện

BIỂU ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NĂM 2021 CỦA CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày         / 11 / 2021 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Do dịch Covid-19 không tổ chức 
được một số hoạt động thường 
niên

Chi thường xuyên

Cộng



8 Huyện ủy 351 12 143.000.000

Chỉnh lý tài liệu 21.000.000 Không thực hiện

Kiểm tra, giám sát công tác 
tuyên giáo

10.000.000 Không thực hiện

Hoạt động của BCĐ 35 112.000.000 Hết nhiệm vụ chi

9 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 341 12 4.000.000

Mua sắm tài sản 4.000.000
Sở Tài chính không duyệt mua 
máy in

10 Phòng Văn hóa và TT 341 12 500.000

Mua sắm tài sản 500.000

351 12



STT Tên đơn vị Nội dung Khoản Nguồn Số tiền Từ nguồn

902.482.000

1 Phòng Nội vụ 341 12 6.600.000

Kinh phí thực hiện cải cách hành chính 6.600.000

2 Huyện ủy 351 12 133.000.000

Chi thù lao cộng tác viên dư luận xã hội 68.000.000

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên 44.000.000

Trang phục BCH nhiệm kỳ 2020-2025 21.000.000

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 312 12 75.000.000

Tiền điện sáng năm 2021 (số còn thiếu) 75.000.000

4 Văn phòng HĐND&UBND 341 12 186.743.000

Thuê bao đường truyền trực tuyến 16 xã 
và huyện (từ tháng 6 đến tháng 12/2021) 157.122.000

Bồi thường tai nạn lao động 29.621.000

5 Hội người cao tuổi 362 12 10.000.000

Hỗ trợ tham gia "Tiếng hát người cao 
tuổi" tỉnh Điện Biên lần thứ IV 10.000.000

6 Trung tâm Văn hóa - TTTH 191 12 150.139.000

Sửa chữa thiết bị phục vụ công tác phát 
thanh (Modul và Anten phát thanh FM) 150.139.000

7 Trung tâm GDNN-GDTX 20.000.000

Sửa máy tính phòng tin học sinh 075 12 7.820.000

Hợp đồng giáo viên dạy Sử, Địa 075 13 12.180.000

Biểu số 02

Điều chỉnh 
giảm tại biểu 
số 01, số tiền: 
567.835.728 
đồng và từ 

chuyển nguồn 
SN Đào tạo và 
dạy nghề tại 

QĐ số 
470/QĐ-

UBND ngày 
01/3/2021, số 

tiền: 
13.646.272 

đồng 

BIỂU ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN NĂM 2021 CHO CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày         / 11 / 2021 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Cộng



8 Phòng Lao động - TB&XH 398 12 321.000.000

Kinh phí điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2021 300.000.000

Kinh phí hỗ trợ cho đối tượng hộ kinh 
doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 21.000.000

Dự phòng 
ngân sách 
huyện tại 

Quyết định số 
2188/QĐ-

UBND ngày 
18/12/2021
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